
1 H42.233-250701-0896 Nguyễn Thị Thơm Trần Thị Tươi 01/07/2025 14:53:19
08/07/2025 

14:53:00

03/07/2025 

07:21:19
Đã trả kết quả

2 H42.233-250701-0982 Trần Hồng Lam Trần Thị Tươi 01/07/2025 15:36:28
09/07/2025 

07:00:00

03/07/2025 

07:22:32
Đã trả kết quả

3 H42.233-250701-0996 Vũ Văn Huynh Trần Thị Tươi 01/07/2025 15:40:14
09/07/2025 

07:00:00

03/07/2025 

07:23:35
Đã trả kết quả

4 H42.233-250701-1119 Vũ Thị Minh Hiền Trần Thị Tươi 01/07/2025 16:20:26
09/07/2025 

07:00:00

03/07/2025 

07:24:56
Đã trả kết quả

5 H42.233-250701-1137 Đỗ Thị Tú Trần Thị Tươi 01/07/2025 16:13:50
09/07/2025 

07:00:00

03/07/2025 

07:26:29
Đã trả kết quả

6 H42.233-250701-1271 Đinh Thị Quỳnh Trần Thị Tươi 01/07/2025 16:56:26
09/07/2025 

07:00:00

03/07/2025 

07:27:59
Đã trả kết quả

7 H42.233-250701-1395 Phạm Thành công Trần Thị Tươi 02/07/2025 08:36:00
09/07/2025 

08:35:00

03/07/2025 

07:28:57
Đã trả kết quả

8 H42.233-250702-0364 Nguyễn Trung Huy Trần Thị Tươi 02/07/2025 10:01:31
03/07/2025 

10:01:00

02/07/2025 

16:11:07
Đã trả kết quả

9 H42.233-250702-0394 Đặng Thị Thoan Trần Thị Tươi 02/07/2025 10:09:53
03/07/2025 

10:09:00

02/07/2025 

16:11:42
Đã trả kết quả

10 H42.233-250702-0428 Trần Thị Loan Trần Thị Tươi 02/07/2025 10:16:38
03/07/2025 

10:16:00

02/07/2025 

16:12:15
Đã trả kết quả

11 H42.233-250702-0494 HOÀNG THỊ MAI Trần Thị Tươi 02/07/2025 10:20:38
04/07/2025 

10:20:00

02/07/2025 

15:40:49
Đã trả kết quả

12 H42.233-250703-0269 Trần Thị Duyên Trần Thị Tươi 03/07/2025 09:55:17
07/07/2025 

09:54:00

03/07/2025 

14:15:22
Đã trả kết quả

13 H42.233-250703-0312 TRẦN THỊ THU Trần Thị Tươi 03/07/2025 09:58:01
07/07/2025 

09:57:00

03/07/2025 

17:19:23
Đã trả kết quả

14 H42.233-250703-0381 Vũ Thị Lan Hương Trần Thị Tươi 03/07/2025 10:00:36
07/07/2025 

10:00:00

03/07/2025 

21:53:56
Đã trả kết quả

15 H42.233-250703-0429 Trần Thị Hằng Trần Thị Tươi 03/07/2025 10:01:52
07/07/2025 

10:01:00

03/07/2025 

21:54:34
Đã trả kết quả

16 H42.233-250703-0472 Trần Thị Hiền Vũ Thị Xuân 03/07/2025 09:36:59
10/07/2025 

09:36:00

08/07/2025 

09:23:15
Đã trả kết quả

17 H42.233-250703-0480 Phan Thị Hường Trần Thị Tươi 03/07/2025 10:03:05
07/07/2025 

10:03:00

03/07/2025 

21:55:02
Đã trả kết quả

18 H42.233-250703-0540 NGUYEN THI HỢI Trần Thị Tươi 03/07/2025 10:04:52
07/07/2025 

10:04:00

03/07/2025 

21:55:33
Đã trả kết quả

19 H42.233-250703-0769 ĐỖ THỊ NHÂN Trần Thị Tươi 03/07/2025 11:03:49
07/07/2025 

11:03:00

04/07/2025 

09:09:05
Đã trả kết quả

20 H42.233-250703-0851 Đinh Quốc Trình Trần Thị Tươi 03/07/2025 13:35:16
07/07/2025 

13:35:00

07/07/2025 

13:23:33
Đã trả kết quả

21 H42.233-250703-1132 Phạm Ngọc Kha Trần Thị Tươi 03/07/2025 14:16:47
10/07/2025 

14:16:00

08/07/2025 

11:15:32
Đã trả kết quả

22 H42.233-250703-1457 Trần Thị Tuyết Trần Thị Tươi 03/07/2025 15:25:15
08/07/2025 

07:00:00

07/07/2025 

12:01:35
Đã trả kết quả

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
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23 H42.233-250703-1515 Trần Thị Tuyết Trần Thị Tươi 03/07/2025 15:36:14
08/07/2025 

07:00:00

07/07/2025 

12:05:11
Đã trả kết quả

24 H42.233-250703-1810 Phạm Văn Khánh Trần Thị Tươi 03/07/2025 16:51:33
11/07/2025 

07:00:00

08/07/2025 

09:50:32
Đã trả kết quả

25 H42.233-250704-0291 Lê Thị Thúy Trần Thị Tươi 04/07/2025 09:39:34
08/07/2025 

09:39:00

07/07/2025 

12:06:30
Đã trả kết quả

26 H42.233-250704-0406 Hoàng Thị Bích Diệp Vũ Thị Xuân 04/07/2025 09:24:53
11/07/2025 

09:24:00

04/07/2025 

13:46:20
Đã trả kết quả

27 H42.233-250704-0542 Trần Trung Nghĩa Vũ Thị Xuân 04/07/2025 09:26:01
11/07/2025 

09:25:00

04/07/2025 

13:49:52
Đã trả kết quả

28 H42.233-250704-0560 Lê Hải Yến Trần Thị Tươi chứng thực căn cước công dân 04/07/2025 09:41:39
08/07/2025 

09:41:00

07/07/2025 

12:09:51
Đã trả kết quả

29 H42.233-250704-0570 Đoàn Ngọc Du Trần Thị Tươi 04/07/2025 09:42:51
08/07/2025 

09:42:00

07/07/2025 

12:10:44
Đã trả kết quả

30 H42.233-250704-0612 Vũ Thị Lý Trần Thị Tươi 04/07/2025 09:44:00
08/07/2025 

09:43:00

07/07/2025 

12:12:00
Đã trả kết quả

31 H42.233-250704-0715 Ngô Thị Sen Trần Thị Tươi 04/07/2025 10:11:53
08/07/2025 

10:11:00

07/07/2025 

12:13:22
Đã trả kết quả

32 H42.233-250704-0739 BÙI VĂN VINH Vũ Thị Xuân 04/07/2025 09:55:59
11/07/2025 

09:55:00

08/07/2025 

10:12:17
Đã trả kết quả

33 H42.233-250704-0818 Bùi Thị Kim Liên Trần Thị Tươi 04/07/2025 10:13:35
08/07/2025 

10:13:00

07/07/2025 

13:16:18
Đã trả kết quả

34 H42.233-250704-0909 Tống Thị Thủy Trần Thị Tươi 04/07/2025 10:38:27
11/07/2025 

10:38:00

08/07/2025 

11:18:10
Đã trả kết quả

35 H42.233-250704-0913 HOÀNG THỊ HUÊ Trần Thị Tươi 04/07/2025 10:43:25
08/07/2025 

10:43:00

07/07/2025 

13:18:12
Đã trả kết quả

36 H42.233-250704-0988 Đỗ Viết Quý Vũ Thị Xuân 04/07/2025 10:41:27
11/07/2025 

10:40:00

08/07/2025 

09:30:04
Đã trả kết quả

37 H42.233-250704-1024 Vũ Thị Ngân Trần Thị Tươi chứng thực giấy tờ 04/07/2025 11:06:39
08/07/2025 

11:05:00

07/07/2025 

13:21:00
Đã trả kết quả

38 H42.233-250704-1143 LÊ THỊ NHÀI Trần Thị Tươi 04/07/2025 11:22:52
08/07/2025 

11:22:00

07/07/2025 

13:19:19
Đã trả kết quả

39 H42.233-250707-0241 Vũ Trường Giang Trần Thị Tươi 07/07/2025 08:47:13
09/07/2025 

08:47:00

08/07/2025 

17:22:55
Đã trả kết quả

40 H42.233-250707-0364 Trần Thị Duyên Trần Thị Tươi 07/07/2025 08:46:15
09/07/2025 

08:46:00

08/07/2025 

17:17:44
Đã trả kết quả

41 H42.233-250707-1241 Phạm Thị Huyền Vũ Thị Xuân 07/07/2025 11:27:25
10/07/2025 

11:25:00

07/07/2025 

17:15:02
Đã trả kết quả

42 H42.233-250708-0901 Đỗ Viết Nam Bùi Thị Phương 08/07/2025 09:47:51
15/07/2025 

08:17:37

11/07/2025 

08:38:22
Đã trả kết quả

43 H42.233-250708-1087 Trần Quốc Cường Vũ Thị Xuân 08/07/2025 10:06:28
10/07/2025 

09:05:00

08/07/2025 

11:44:35
Đã trả kết quả

44 H42.233-250708-1464 PHẠM VĂN CHƯƠNG  Vũ Thị Xuân 08/07/2025 10:59:15
10/07/2025 

09:55:00

09/07/2025 

08:56:46
Đã trả kết quả

45 H42.233-250708-1487 Ngô Doãn Cường Trần Thị Tươi 08/07/2025 11:05:43
10/07/2025 

11:05:00

08/07/2025 

17:27:09
Đã trả kết quả

46 H42.233-250708-2478 Trần Thị Lâm Trần Thị Tươi 08/07/2025 14:43:48
11/07/2025 

14:43:00

11/07/2025 

11:53:36
Đã trả kết quả

47 H42.233-250708-2664 Hà Đức Duy Trần Thị Tươi 08/07/2025 15:11:53
11/07/2025 

08:00:00

10/07/2025 

17:45:54
Đã trả kết quả

48 H42.233-250708-2724 PHẠM VĂN TUÂN  Vũ Thị Xuân 08/07/2025 15:24:39
10/07/2025 

14:21:00

10/07/2025 

10:03:04
Đã trả kết quả



49 H42.233-250708-2901 TRẦN THỊ ĐÀO Trần Thị Tươi 08/07/2025 15:45:01
11/07/2025 

15:00:00

11/07/2025 

13:48:03
Đã trả kết quả

50 H42.233-250708-3078 Hà Đức Duy Vũ Thị Xuân 08/07/2025 16:14:42
14/07/2025 

08:00:00

10/07/2025 

18:47:03
Đã trả kết quả

51 H42.233-250708-3088 Trần Văn Điển Trần Thị Tươi 08/07/2025 16:11:29
11/07/2025 

15:00:00

11/07/2025 

13:49:17
Đã trả kết quả

52 H42.233-250708-3115 Mai Thị Bích Việt Bùi Thị Phương 08/07/2025 16:19:47
14/07/2025 

08:00:00

11/07/2025 

08:39:41
Đã trả kết quả

53 H42.233-250708-3243 Trần Mai Phương Bùi Thị Phương 08/07/2025 16:37:22
14/07/2025 

08:00:00

11/07/2025 

08:39:02
Đã trả kết quả

54 H42.233-250708-3352 MAI THỊ KHUYÊN  Vũ Thị Xuân 08/07/2025 17:03:11
11/07/2025 

08:00:00

10/07/2025 

18:43:55
Đã trả kết quả

55 H42.233-250708-3410 Đặng Văn Toàn Trần Thị Tươi 09/07/2025 09:46:23
11/07/2025 

09:46:00

10/07/2025 

15:37:18
Đã trả kết quả

56 H42.233-250709-0303 Nguyễn Mạnh Khói Trần Thị Tươi 09/07/2025 09:48:37
11/07/2025 

09:48:00

10/07/2025 

15:32:17
Đã trả kết quả

57 H42.233-250709-0651 Đinh Văn Huynh Trần Thị Tươi 09/07/2025 09:51:27
11/07/2025 

15:50:00

11/07/2025 

13:58:44
Đã trả kết quả

58 H42.233-250709-0700 Trần Văn Thuấn  Vũ Thị Xuân 09/07/2025 09:29:07
11/07/2025 

08:28:00

10/07/2025 

18:16:59
Đã trả kết quả

59 H42.233-250709-0832 Đinh Ngọc Giang Trần Thị Tươi 09/07/2025 13:57:29
11/07/2025 

13:56:00

11/07/2025 

14:02:16
Đã trả kết quả

60 H42.233-250709-0956 TRẦN ĐỨC PHIÊU  Vũ Thị Xuân 09/07/2025 09:59:30
11/07/2025 

08:58:00

10/07/2025 

10:42:52
Đã trả kết quả

61 H42.233-250709-1247 Đoàn Thị Xuyến Trần Thị Tươi 09/07/2025 10:35:00
11/07/2025 

10:34:00

09/07/2025 

16:24:34
Đã trả kết quả

62 H42.233-250709-1448 Ngô Văn Thiện Vũ Thị Xuân 09/07/2025 11:09:38
14/07/2025 

11:08:00

10/07/2025 

18:49:56
Đã trả kết quả

63 H42.233-250709-1476 Phạm Thị Hương Trần Thị Tươi 09/07/2025 14:04:43
11/07/2025 

15:04:00

11/07/2025 

14:14:24
Đã trả kết quả

64 H42.233-250709-1635 Mai Đức Hoàn Trần Thị Tươi 09/07/2025 11:32:18
11/07/2025 

11:32:00

11/07/2025 

14:37:25
Đã trả kết quả

65 H42.233-250709-1776 PHẠM VĂN ĐỄ Trần Thị Tươi 09/07/2025 13:12:27
11/07/2025 

13:12:00

11/07/2025 

14:37:55
Đã trả kết quả

66 H42.233-250709-1789 PHẠM VĂN ĐỄ Trần Thị Tươi 09/07/2025 13:14:35
11/07/2025 

13:14:00

11/07/2025 

14:38:55
Đã trả kết quả

67 H42.233-250709-2784 TRẦN VĂN HOÀN  Vũ Thị Xuân 09/07/2025 15:41:32
11/07/2025 

14:38:00

10/07/2025 

15:40:52
Đã trả kết quả

68 H42.233-250709-3378 LÊ VĂN HÙNG Vũ Thị Xuân 10/07/2025 08:13:24
15/07/2025 

08:12:00

10/07/2025 

18:51:22
Đã trả kết quả

69 H42.233-250710-0332 ĐỖ THỊ HOA Bùi Thị Phương 10/07/2025 08:31:36
15/07/2025 

08:31:00

14/07/2025 

13:29:36
Đã trả kết quả

70 H42.233-250710-0810 TRẦN TIẾN KIỆT Vũ Thị Xuân 10/07/2025 09:29:48
15/07/2025 

09:29:00

11/07/2025 

10:41:51
Đã trả kết quả

71 H42.233-250710-0836 Trần Quốc Rư Bùi Thị Phương 10/07/2025 09:29:22
15/07/2025 

09:29:00

14/07/2025 

13:28:25
Đã trả kết quả

72 H42.233-250710-1296 TRẦN VĂN VIÊN  Vũ Thị Xuân 10/07/2025 10:21:10
14/07/2025 

09:20:00

10/07/2025 

18:12:47
Đã trả kết quả

73 H42.233-250710-1334 Trần Quốc Hưng Trần Thị Tươi 10/07/2025 10:26:44
14/07/2025 

10:26:00

10/07/2025 

15:39:14
Đã trả kết quả

74 H42.233-250710-1593 TRẦN THỊ VÂN Trần Thị Tươi 10/07/2025 10:58:18
14/07/2025 

10:58:00

11/07/2025 

11:55:09
Đã trả kết quả



75 H42.233-250710-2608 Hoàng Thị Huệ Bùi Thị Phương 10/07/2025 14:22:44
15/07/2025 

14:22:00

14/07/2025 

13:25:38
Đã trả kết quả

76 H42.233-250710-2951 Đinh Ngọc Sơn Trần Thị Tươi 10/07/2025 15:26:34
15/07/2025 

08:00:00

11/07/2025 

11:59:13
Đã trả kết quả

77 H42.233-250710-3045 Đinh Ngọc Sơn Trần Thị Tươi 10/07/2025 15:41:44
14/07/2025 

14:41:00

11/07/2025 

11:56:58
Đã trả kết quả

78 H42.233-250710-3302 TRẦN THỊ YẾN  Vũ Thị Xuân 10/07/2025 15:55:33
14/07/2025 

14:53:00

10/07/2025 

18:13:38
Đã trả kết quả

79 H42.233-250710-3475 TRẦN TUẤN ANH  Vũ Thị Xuân 10/07/2025 16:20:43
15/07/2025 

08:00:00

12/07/2025 

08:28:08
Đã trả kết quả

80 H42.233-250710-3583 Vũ Thị Lụa Trần Thị Tươi 10/07/2025 16:30:29
15/07/2025 

08:00:00

11/07/2025 

12:01:19
Đã trả kết quả

81 H42.233-250710-3797 Trần Thị Dung Bùi Thị Phương 10/07/2025 17:03:09
16/07/2025 

08:00:00

15/07/2025 

16:58:54
Đã trả kết quả

82 H42.233-250710-3813 LÊ THỊ DƯƠNG  Vũ Thị Xuân 10/07/2025 17:06:12
15/07/2025 

08:00:00

12/07/2025 

08:26:31
Đã trả kết quả

83 H42.233-250710-3945 Phạm Văn Khánh Trần Thị Tươi 11/07/2025 09:19:14
15/07/2025 

09:19:00

11/07/2025 

11:58:15
Đã trả kết quả

84 H42.233-250711-0654 TRẦN VĂN LỊCH  Vũ Thị Xuân 11/07/2025 08:47:07
15/07/2025 

08:00:00

12/07/2025 

08:24:33
Đã trả kết quả

85 H42.233-250711-1190 TRẦN MINH HẢO Trần Thị Tươi 11/07/2025 09:36:04
15/07/2025 

09:35:00

11/07/2025 

17:31:50
Đã trả kết quả

86 H42.233-250711-1419 ĐỖ THÙY VÂN  Vũ Thị Xuân 11/07/2025 09:56:29
15/07/2025 

08:55:00

11/07/2025 

16:24:36
Đã trả kết quả

87 H42.233-250711-1446 Đỗ Thị Nhuần Trần Thị Tươi 11/07/2025 10:03:39
15/07/2025 

10:03:00

15/07/2025 

07:47:30
Đã trả kết quả

88 H42.233-250711-1528 Nguyễn Tuyết Trinh Bùi Thị Phương 11/07/2025 10:05:25
16/07/2025 

10:05:00

15/07/2025 

17:00:20
Đã trả kết quả

89 H42.233-250711-1807 LƯU THỊ NHUNG  Vũ Thị Xuân 11/07/2025 10:38:08
15/07/2025 

09:35:00

14/07/2025 

17:40:01
Đã trả kết quả

90 H42.233-250711-3231 Phạm Văn Sáu Bùi Thị Phương 11/07/2025 15:28:09
17/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

11:21:09
Đã trả kết quả

91 H42.233-250711-3756 Trần Thị Thanh Tâm Trần Thị Tươi 11/07/2025 15:50:39
16/07/2025 

08:00:00

14/07/2025 

14:25:02
Đã trả kết quả

92 H42.233-250711-3793 TRẦN VĂN KIỀU  Vũ Thị Xuân 11/07/2025 16:31:05
16/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:23:26
Đã trả kết quả

93 H42.233-250711-3921 Đoàn Văn Bàng Nguyễn Thị Lượt Chi phí hỗ trợ mai táng phí 11/07/2025 17:21:28
17/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:20:51
Đã trả kết quả

94 H42.233-250711-3991 TRẦN VĂN LỊCH Trần Thị Tươi 11/07/2025 16:14:20
16/07/2025 

08:00:00

14/07/2025 

14:37:43
Đã trả kết quả

95 H42.233-250711-4088 Trần Văn Hưng Bùi Thị Phương 11/07/2025 16:23:04
18/07/2025 

08:53:45

17/07/2025 

09:30:32
Đã trả kết quả

96 H42.233-250711-4127 Vũ Thị Tuyết Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ chi phí mai táng 11/07/2025 17:19:16
17/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:24:18
Đã trả kết quả

97 H42.233-250711-4250 Đỗ Hoàng Tú Trần Thị Tươi 11/07/2025 16:41:30
16/07/2025 

08:00:00

14/07/2025 

15:34:19
Đã trả kết quả

98 H42.233-250711-4326 Trần Văn Hoàn Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ chi phí mai táng 11/07/2025 17:08:27
17/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:24:44
Đã trả kết quả

99 H42.233-250711-4338 Trần Việt Dũng Trần Thị Tươi 11/07/2025 16:51:36
16/07/2025 

08:00:00

14/07/2025 

15:36:25
Đã trả kết quả

100 H42.233-250714-0416 Đinh Thị Dung Vũ Thị Xuân 14/07/2025 08:19:12
17/07/2025 

08:18:00

16/07/2025 

08:25:13
Đã trả kết quả



101 H42.233-250714-0588 Trần Phú Hưng Bùi Thị Phương 14/07/2025 08:34:05
21/07/2025 

08:09:15

18/07/2025 

11:08:49
Đã trả kết quả

102 H42.233-250714-0642 Trần Tiến Đạt Trần Thị Tươi 14/07/2025 10:28:05
16/07/2025 

10:27:00

14/07/2025 

16:45:30
Đã trả kết quả

103 H42.233-250714-0804 Trần Ngọc Tân Trần Thị Tươi 14/07/2025 10:24:52
16/07/2025 

10:24:00

14/07/2025 

17:45:58
Đã trả kết quả

104 H42.233-250714-0908 Võ Thị Trinh Trần Thị Tươi 14/07/2025 10:22:40
16/07/2025 

10:22:00

14/07/2025 

15:38:40
Đã trả kết quả

105 H42.233-250714-1116 Đặng Thị Giang Bùi Thị Phương 14/07/2025 09:27:50
17/07/2025 

09:27:00

16/07/2025 

11:22:15
Đã trả kết quả

106 H42.233-250714-1384 Trần Văn Tập Trần Thị Tươi 14/07/2025 10:19:41
16/07/2025 

10:19:00

14/07/2025 

17:30:32
Đã trả kết quả

107 H42.233-250714-1385 TRẦN ĐỨC LONG  Vũ Thị Xuân 14/07/2025 10:21:16
16/07/2025 

09:18:00

16/07/2025 

14:00:24
Đã trả kết quả

108 H42.233-250714-1482 Ngô Thị Thu Hiền Trần Thị Tươi 14/07/2025 10:11:20
16/07/2025 

10:10:00

14/07/2025 

15:37:31
Đã trả kết quả

109 H42.233-250714-1801
NGUYỄN THỊ THU 

THẢO  
Vũ Thị Xuân 14/07/2025 10:26:57

16/07/2025 

09:23:00

16/07/2025 

14:19:17
Đã trả kết quả

110 H42.233-250714-1868 PHẠM THỊ MỪNG Bùi Thị Phương 14/07/2025 10:15:21
17/07/2025 

10:15:00

16/07/2025 

11:23:34
Đã trả kết quả

111 H42.233-250714-2154 HOA ĐĂNG NAM  Vũ Thị Xuân 14/07/2025 11:07:44
16/07/2025 

10:06:00

16/07/2025 

08:23:52
Đã trả kết quả

112 H42.233-250714-2167 Hứa Văn Kiên Trần Thị Tươi 14/07/2025 10:41:07
16/07/2025 

10:41:00

14/07/2025 

17:44:06
Đã trả kết quả

113 H42.233-250714-2264 Lê Thị Nga Bùi Thị Phương 14/07/2025 10:49:59
17/07/2025 

10:49:00

16/07/2025 

11:24:36
Đã trả kết quả

114 H42.233-250714-2365 VŨ VĂN PHÚ  Vũ Thị Xuân 14/07/2025 11:15:09
16/07/2025 

10:13:00

16/07/2025 

13:15:37
Đã trả kết quả

115 H42.233-250714-2465 Đoàn Thị Tho Bùi Thị Phương 14/07/2025 11:06:57
17/07/2025 

11:06:00

16/07/2025 

11:26:48
Đã trả kết quả

116 H42.233-250714-2608 Hoàng Thị Là Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ mai táng phí 14/07/2025 11:34:42
17/07/2025 

11:34:00

16/07/2025 

08:26:00
Đã trả kết quả

117 H42.233-250714-2906 Trần Thị Bích Trần Thị Tươi 14/07/2025 12:00:14
16/07/2025 

13:00:00

15/07/2025 

14:13:28
Đã trả kết quả

118 H42.233-250714-3653 Hoàng Thị Thanh Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ mai táng phí 14/07/2025 14:15:14
17/07/2025 

14:14:00

16/07/2025 

08:26:40
Đã trả kết quả

119 H42.233-250714-3852 LÊ THỊ LỤA  Vũ Thị Xuân 14/07/2025 15:06:16
16/07/2025 

14:04:00

16/07/2025 

14:19:38
Đã trả kết quả

120 H42.233-250714-4080 Trần Thị Nhạn Bùi Thị Phương 16/07/2025 09:04:36
24/07/2025 

08:00:00

21/07/2025 

16:34:45
Đã trả kết quả

121 H42.233-250714-4428 Đỗ Văn Chiên Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ chi phí mai táng phí 14/07/2025 15:19:41
18/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:27:08
Đã trả kết quả

122 H42.233-250714-4511 Trần Tiến Chỉnh Trần Thị Tươi 14/07/2025 15:28:52
17/07/2025 

08:00:00

15/07/2025 

14:16:09
Đã trả kết quả

123 H42.233-250714-4692 Lê Thị Linh Vũ Thị Xuân 14/07/2025 15:44:24
16/07/2025 

14:41:00

16/07/2025 

13:15:10
Đã trả kết quả

124 H42.233-250714-4834 Trần Đức Huân Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ mai táng phí 14/07/2025 15:53:50
18/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:27:27
Đã trả kết quả

125 H42.233-250714-5015 Trần Văn Viên Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ mai táng phí 14/07/2025 16:08:33
18/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

08:27:49
Đã trả kết quả

126 H42.233-250714-5185 Đoàn Văn Quyến Trần Thị Tươi chứng thực điện tử 14/07/2025 16:51:07
17/07/2025 

08:00:00

14/07/2025 

17:47:01
Đã trả kết quả



127 H42.233-250714-5719 Trần Thị Hằng Bùi Thị Phương 14/07/2025 17:25:31
18/07/2025 

08:00:00

17/07/2025 

09:24:53
Đã trả kết quả

128 H42.233-250714-6173 TRẦN NGỌC TUYNH  Vũ Thị Xuân 15/07/2025 10:09:39
17/07/2025 

09:00:00

17/07/2025 

11:13:05
Đã trả kết quả

129 H42.233-250715-0423 Phan Văn Chinh Trần Thị Tươi 15/07/2025 10:20:23
17/07/2025 

10:20:00

15/07/2025 

15:39:23
Đã trả kết quả

130 H42.233-250715-1044 Nguyễn Tiến Hiên Trần Thị Tươi 15/07/2025 10:18:37
17/07/2025 

10:18:00

15/07/2025 

16:43:57
Đã trả kết quả

131 H42.233-250715-1178 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Vũ Thị Xuân 15/07/2025 10:43:19
17/07/2025 

09:41:00

17/07/2025 

07:47:36
Đã trả kết quả

132 H42.233-250715-1231 Phạm Công Viên Trần Thị Tươi 15/07/2025 10:16:55
17/07/2025 

10:16:00

15/07/2025 

15:37:31
Đã trả kết quả

133 H42.233-250715-1360 Vũ Thị Thắm Trần Thị Tươi 15/07/2025 10:14:54
17/07/2025 

10:14:00

15/07/2025 

15:36:04
Đã trả kết quả

134 H42.233-250715-1403 Đinh Thị Vân Bùi Thị Phương 15/07/2025 09:56:38
18/07/2025 

09:56:00

17/07/2025 

09:35:31
Đã trả kết quả

135 H42.233-250715-1462 Trần Thị Tươi Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ mai táng phí 15/07/2025 09:47:15
18/07/2025 

09:46:00

16/07/2025 

08:36:53
Đã trả kết quả

136 H42.233-250715-1478 Trần Thị Hường Trần Thị Tươi 15/07/2025 11:25:38
17/07/2025 

11:16:00

16/07/2025 

08:33:03
Đã trả kết quả

137 H42.233-250715-1529 Trần Thị Hường Trần Thị Tươi 15/07/2025 11:30:44
17/07/2025 

10:30:00

16/07/2025 

08:23:03
Đã trả kết quả

138 H42.233-250715-1642 Vũ Trọng Hoàng Trần Thị Tươi 15/07/2025 10:12:05
17/07/2025 

10:12:00

15/07/2025 

15:33:28
Đã trả kết quả

139 H42.233-250715-1698 Trần Thị Dung Trần Thị Tươi 15/07/2025 10:10:23
17/07/2025 

10:10:00

15/07/2025 

15:13:54
Đã trả kết quả

140 H42.233-250715-2488 TRẦN VIẾT HỮU Nguyễn Thị Lượt

Hưởng trợ cấp một lần khi 

người có công đang hưởng trợ 

cấp từ trần

15/07/2025 11:27:27
11/08/2025 

11:27:00

30/07/2025 

08:46:30
Đã trả kết quả

141 H42.233-250715-2595 Phan Văn Trung Bùi Thị Phương 15/07/2025 11:39:49
24/07/2025 

08:00:00

21/07/2025 

16:32:54
Đã trả kết quả

142 H42.233-250715-3842 ĐỖ THỊ HOA Trần Thị Tươi 15/07/2025 14:42:26
17/07/2025 

14:42:00

15/07/2025 

16:44:39
Đã trả kết quả

143 H42.233-250715-3934 Đỗ Duy Quyết Trần Thị Tươi 15/07/2025 14:50:52
17/07/2025 

14:50:00

15/07/2025 

16:45:03
Đã trả kết quả

144 H42.233-250715-4230 Nguyễn Thị Chiên Trần Thị Tươi 15/07/2025 16:22:32
18/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

13:18:23
Đã trả kết quả

145 H42.233-250715-4748 Mai Hiền Nguyễn Thị Lượt Đề nghị giải quyết mai táng phí 15/07/2025 16:01:53
12/08/2025 

08:00:00

29/07/2025 

08:42:14
Đã trả kết quả

146 H42.233-250715-4907 Lại Xuân Tuyên Trần Thị Tươi 15/07/2025 16:16:56
18/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

13:19:03
Đã trả kết quả

147 H42.233-250715-5013 Đỗ Văn Bình Bùi Thị Phương 15/07/2025 16:26:19
21/07/2025 

08:00:00

17/07/2025 

09:40:08
Đã trả kết quả

148 H42.233-250715-5357 Ngô Văn Tiên Trần Thị Tươi 15/07/2025 17:02:27
18/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

17:12:30
Đã trả kết quả

149 H42.233-250716-1597 Trần Khắc Chu Bùi Thị Phương 16/07/2025 09:47:12
21/07/2025 

09:47:00

18/07/2025 

11:09:18
Đã trả kết quả

150 H42.233-250716-1909 Trần Phú Nam Trần Thị Tươi 16/07/2025 10:12:08
18/07/2025 

10:12:00

16/07/2025 

16:45:17
Đã trả kết quả

151 H42.233-250716-2588 Ngô Trung Toàn Bùi Thị Phương 16/07/2025 11:13:01
21/07/2025 

11:12:00

18/07/2025 

11:10:07
Đã trả kết quả



152 H42.233-250716-2741 Tô Văn Vượng Vũ Thị Xuân 16/07/2025 13:17:26
18/07/2025 

11:17:00

17/07/2025 

11:13:28
Đã trả kết quả

153 H42.233-250716-3059 Trần Văn Quý Vũ Thị Xuân 16/07/2025 13:28:59
21/07/2025 

13:19:00

18/07/2025 

10:02:03
Đã trả kết quả

154 H42.233-250716-3436 CAO XUÂN MẠNH  Vũ Thị Xuân 16/07/2025 13:40:31
18/07/2025 

11:33:00

17/07/2025 

17:18:09
Đã trả kết quả

155 H42.233-250716-3451 NGÔ VIẾT LƯỢNG  Vũ Thị Xuân 16/07/2025 13:47:37
18/07/2025 

11:45:00

21/07/2025 

16:28:29
Đã trả kết quả

156 H42.233-250716-4334 Trần Văn Quân Vũ Thị Xuân 16/07/2025 14:48:12
18/07/2025 

13:47:00

17/07/2025 

07:48:06
Đã trả kết quả

157 H42.233-250716-4560 Đoàn Thị Huyền Nhung Trần Thị Tươi 16/07/2025 15:19:37
21/07/2025 

08:00:00

16/07/2025 

16:44:27
Đã trả kết quả

158 H42.233-250716-4569 Phạm Thị Thiêng Trần Thị Tươi
Chứng thực hợp đồng uỷ 

quyền hồ sơ vay vốn
16/07/2025 15:42:25

21/07/2025 

08:00:00

17/07/2025 

15:37:34
Đã trả kết quả

159 H42.233-250716-4984 Mai Thị Khuyên Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ mai táng phí 16/07/2025 15:39:44
22/07/2025 

08:00:00

18/07/2025 

11:29:46
Đã trả kết quả

160 H42.233-250716-5011 Đinh Thị Nguyệt Trần Thị Tươi 16/07/2025 16:17:50
21/07/2025 

08:00:00

17/07/2025 

11:42:52
Đã trả kết quả

161 H42.233-250716-5034 Lại Thành Đạt Vũ Thị Xuân 16/07/2025 16:28:17
21/07/2025 

08:00:00

17/07/2025 

11:13:53
Đã trả kết quả

162 H42.233-250716-5097 TRẦN THỊ THÚY NHÀI  Vũ Thị Xuân 16/07/2025 15:53:23
18/07/2025 

14:50:00

18/07/2025 

10:09:58
Đã trả kết quả

163 H42.233-250716-5398 Ngô Văn Tiên Bùi Thị Phương 16/07/2025 16:08:47
24/07/2025 

09:01:30

21/07/2025 

16:35:47
Đã trả kết quả

164 H42.233-250716-5915 TRẦN THỊ THU  Vũ Thị Xuân 17/07/2025 07:46:37
21/07/2025 

08:00:00

18/07/2025 

10:37:48
Đã trả kết quả

165 H42.233-250717-0536 Ngô Thu Hương Trần Thị Tươi 17/07/2025 08:31:31
21/07/2025 

08:31:00

17/07/2025 

11:42:08
Đã trả kết quả

166 H42.233-250717-0749 Đinh Hoàng Tùng Trần Thị Tươi 17/07/2025 08:41:09
21/07/2025 

08:41:00

17/07/2025 

11:44:40
Đã trả kết quả

167 H42.233-250717-1239 Tô Minh Tuấn Trần Thị Tươi 17/07/2025 09:03:20
21/07/2025 

09:03:00

17/07/2025 

16:22:15
Đã trả kết quả

168 H42.233-250717-1292 Trần Văn Điền Bùi Thị Phương 17/07/2025 09:06:39
22/07/2025 

09:06:00

21/07/2025 

16:36:35
Đã trả kết quả

169 H42.233-250717-1296 TRẦN DUY QUANG  Vũ Thị Xuân 17/07/2025 09:09:19
21/07/2025 

08:08:00

19/07/2025 

14:31:04
Đã trả kết quả

170 H42.233-250717-1539 Trần văn kiều Trần Thị Tươi 17/07/2025 09:22:53
21/07/2025 

09:22:00

17/07/2025 

16:23:19
Đã trả kết quả

171 H42.233-250717-1583
TRẦN THỊ THANH 

HUYỀN  
Vũ Thị Xuân 17/07/2025 09:29:24

21/07/2025 

08:28:00

18/07/2025 

08:14:37
Đã trả kết quả

172 H42.233-250717-1928 Đỗ Ngọc Đông Trần Thị Tươi
Chứng thực văn bản sửa đổi bổ 

sung hợp đồng thế chấp
17/07/2025 10:55:06

21/07/2025 

09:54:00

18/07/2025 

09:48:23
Đã trả kết quả

173 H42.233-250717-1999 Đỗ Ngọc Đông Trần Thị Tươi
Chứng thực hợp đồng uỷ 

quyền vay vốn
17/07/2025 11:05:33

21/07/2025 

11:05:00

18/07/2025 

09:48:46
Đã trả kết quả

174 H42.233-250717-2148 Vũ Ngọc Quang Vũ Thị Xuân 17/07/2025 09:59:40
21/07/2025 

08:59:00

18/07/2025 

08:15:26
Đã trả kết quả

175 H42.233-250717-2396 Trần Thị Thủy Trần Thị Tươi 17/07/2025 10:13:48
21/07/2025 

10:13:00

17/07/2025 

16:24:13
Đã trả kết quả

176 H42.233-250717-2572 VŨ VĂN HIẾU  Vũ Thị Xuân 17/07/2025 11:32:09
21/07/2025 

10:29:00

21/07/2025 

16:29:54
Đã trả kết quả

177 H42.233-250717-2578 Đinh Thị Phương Trần Thị Tươi 17/07/2025 10:24:21
21/07/2025 

10:24:00

17/07/2025 

16:25:05
Đã trả kết quả



178 H42.233-250717-2781 Phạm Thị Hà Thu Trần Thị Tươi 17/07/2025 10:39:09
21/07/2025 

10:38:00

17/07/2025 

16:26:01
Đã trả kết quả

179 H42.233-250717-2789 Nguyễn Hoàng Long Trần Thị Tươi 17/07/2025 10:42:23
21/07/2025 

10:42:00

17/07/2025 

16:26:55
Đã trả kết quả

180 H42.233-250717-3083 PHẠM VĂN THUẬN  Vũ Thị Xuân 17/07/2025 11:35:01
21/07/2025 

10:34:00

19/07/2025 

14:33:22
Đã trả kết quả

181 H42.233-250717-4516 Vũ Thị Lương Trần Thị Tươi 17/07/2025 14:03:12
21/07/2025 

14:03:00

17/07/2025 

16:27:41
Đã trả kết quả

182 H42.233-250717-5016
NGUYỄN QUANG 

DŨNG  
Vũ Thị Xuân 17/07/2025 15:24:06

21/07/2025 

14:23:00

18/07/2025 

08:16:30
Đã trả kết quả

183 H42.233-250717-5320 LÊ THỊ THU TRANG Vũ Thị Xuân 17/07/2025 15:25:35
23/07/2025 

08:00:00

19/07/2025 

14:17:48
Đã trả kết quả

184 H42.233-250717-5488 LÊ THỊ THU TRANG Trần Thị Tươi 17/07/2025 15:19:23
22/07/2025 

08:00:00

18/07/2025 

08:39:37
Đã trả kết quả

185 H42.233-250717-5840 PHẠM VĂN HIỆP  Vũ Thị Xuân 17/07/2025 15:53:21
21/07/2025 

14:52:00

21/07/2025 

16:30:46
Đã trả kết quả

186 H42.233-250717-6079
NGUYỄN VĂN 

HƯỚNG
Trần Thị Tươi 17/07/2025 15:58:42

22/07/2025 

08:00:00

18/07/2025 

08:41:48
Đã trả kết quả

187 H42.233-250717-7434 VŨ ĐỨC HUYNH Bùi Thị Phương
Đề nghị đăng ký hộ kinh doanh 

cá thể
23/07/2025 14:45:53

28/07/2025 

14:45:00

25/07/2025 

15:37:57
Đã trả kết quả

188 H42.233-250718-0387 PHẠM THẾ HÙNG  Vũ Thị Xuân 18/07/2025 08:02:47
22/07/2025 

08:00:00

21/07/2025 

16:35:26
Đã trả kết quả

189 H42.233-250718-1035 Đặng Thị Mừng Vũ Thị Xuân

Cải chính tên của người cha tại 

phần ghi về Họ, chữ đệm, tên 

của người cha

18/07/2025 08:52:54
23/07/2025 

08:52:00

23/07/2025 

10:25:35
Đã trả kết quả

190 H42.233-250718-1109 Phạm Thị Thanh Trần Thị Tươi 18/07/2025 09:43:12
22/07/2025 

08:43:00

19/07/2025 

08:15:53
Đã trả kết quả

191 H42.233-250718-1141 Phạm Thị Thanh Trần Thị Tươi 18/07/2025 09:46:13
22/07/2025 

09:46:00

19/07/2025 

08:17:58
Đã trả kết quả

192 H42.233-250718-1198 Đoàn Thị Kim Cúc Trần Thị Tươi 18/07/2025 09:04:33
22/07/2025 

09:04:00

18/07/2025 

17:39:26
Đã trả kết quả

193 H42.233-250718-1353 Trần Văn Thuấn Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ chi phí mai táng phí 18/07/2025 09:15:50
23/07/2025 

09:15:00

22/07/2025 

10:57:54
Đã trả kết quả

194 H42.233-250718-1467 Nguyễn Khánh Linh Vũ Thị Xuân 18/07/2025 09:23:42
23/07/2025 

09:18:00

19/07/2025 

14:22:14
Đã trả kết quả

195 H42.233-250718-1815 Trần Tú Quyên Trần Thị Tươi 18/07/2025 09:51:25
22/07/2025 

09:50:00

18/07/2025 

17:40:13
Đã trả kết quả

196 H42.233-250718-1826 PHẠM THỊ THẢO  Vũ Thị Xuân 18/07/2025 11:08:53
22/07/2025 

10:08:00

21/07/2025 

16:37:53
Đã trả kết quả

197 H42.233-250718-2000 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Vũ Thị Xuân 18/07/2025 13:30:19
23/07/2025 

13:29:00

19/07/2025 

14:28:04
Đã trả kết quả

198 H42.233-250718-2368 Phạm Quang Tiến Trần Thị Tươi 18/07/2025 10:10:55
22/07/2025 

10:10:00

18/07/2025 

16:05:12
Đã trả kết quả

199 H42.233-250718-2388 Phạm Thị Thắm Trần Thị Tươi 18/07/2025 10:34:28
22/07/2025 

10:34:00

19/07/2025 

08:18:57
Đã trả kết quả

200 H42.233-250718-2459 Phạm Thị Thắm Trần Thị Tươi 18/07/2025 10:33:06
22/07/2025 

09:32:00

19/07/2025 

08:17:11
Đã trả kết quả

201 H42.233-250718-2705 TRẦN VĂN CHINH  Vũ Thị Xuân 18/07/2025 13:33:29
22/07/2025 

11:32:00

21/07/2025 

16:51:21
Đã trả kết quả

202 H42.233-250718-3066 Đinh Đức Tiệp Vũ Thị Xuân 18/07/2025 13:41:56
23/07/2025 

13:39:00

19/07/2025 

14:27:10
Đã trả kết quả



203 H42.233-250718-3079 Trần Văn Giang Nguyễn Thị Lượt Hỗ trợ chi phí mai táng phí 18/07/2025 10:52:01
23/07/2025 

10:51:00

22/07/2025 

11:00:06
Đã trả kết quả

204 H42.233-250718-3333 PHAN NGỌC TOAN  Vũ Thị Xuân 18/07/2025 13:36:34
22/07/2025 

11:35:00

21/07/2025 

16:52:46
Đã trả kết quả

205 H42.233-250718-3708 ĐỖ XUÂN ĐỨC  Vũ Thị Xuân 18/07/2025 13:46:31
22/07/2025 

11:44:00

21/07/2025 

19:09:48
Đã trả kết quả

206 H42.233-250718-3744 Vũ Thị Là Vũ Thị Xuân Đăng ký lại kết hôn 18/07/2025 13:48:53
25/07/2025 

13:48:00

23/07/2025 

13:42:13
Đã trả kết quả

207 H42.233-250718-4274 Trần Ngọc Đại Trần Thị Tươi 18/07/2025 14:01:38
22/07/2025 

14:01:00

21/07/2025 

11:30:55
Đã trả kết quả

208 H42.233-250718-4293 Trần Ngọc Đại Trần Thị Tươi 18/07/2025 14:07:53
22/07/2025 

13:07:00

21/07/2025 

11:27:45
Đã trả kết quả

209 H42.233-250718-4304 Trần Ngọc Đại Trần Thị Tươi 18/07/2025 14:06:37
22/07/2025 

13:06:00

21/07/2025 

11:25:33
Đã trả kết quả

210 H42.233-250718-4814 Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Thị Xuân 18/07/2025 14:36:46
23/07/2025 

14:36:00

19/07/2025 

14:25:21
Đã trả kết quả

211 H42.233-250718-5191 Trần Quyết Thắng Lê Thị Lụa
Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót
18/07/2025 15:15:29

31/07/2025 

08:00:00

25/07/2025 

17:31:08
Đã trả kết quả

212 H42.233-250718-5435 Đinh Quang Huy Vũ Thị Xuân 18/07/2025 16:04:10
24/07/2025 

08:00:00

23/07/2025 

10:31:54
Đã trả kết quả

213 H42.233-250718-5914 Lê Thị Phương Thanh Vũ Thị Xuân 18/07/2025 16:08:37
24/07/2025 

08:00:00

23/07/2025 

10:28:32
Đã trả kết quả

214 H42.233-250718-5943 Nguyễn Văn Tiến Trần Thị Tươi 18/07/2025 16:03:12
23/07/2025 

08:00:00

18/07/2025 

17:41:16
Đã trả kết quả

215 H42.233-250718-6600 Nguyễn Văn Châu Bùi Thị Phương 18/07/2025 17:06:11
24/07/2025 

08:00:00
Đã hủy

216 H42.233-250718-6675 Lưu Thị Thu Hiền Trần Thị Tươi 21/07/2025 09:26:12
23/07/2025 

09:25:00

21/07/2025 

11:37:02
Đã trả kết quả

217 H42.233-250718-6695 Ngô Duy Thành Vũ Thị Xuân Đăng ký lại khai sinh 21/07/2025 08:11:15
04/08/2025 

08:11:00

24/07/2025 

11:43:44
Đã trả kết quả

Đăng ký lại 

khai sinh

218 H42.233-250718-6820 Phạm Thị Khuy Vũ Thị Xuân đăng ký lại khai sinh 21/07/2025 08:12:48
04/08/2025 

08:12:00

28/07/2025 

10:08:50
Đã trả kết quả

219 H42.233-250719-1762 Trần Duy Kháng Vũ Thị Xuân 22/07/2025 15:34:30
28/07/2025 

08:00:00

23/07/2025 

17:12:37
Đã trả kết quả

220 H42.233-250721-0941 Cao Văn Quân Trần Thị Tươi 21/07/2025 09:23:57
23/07/2025 

09:23:00

21/07/2025 

11:41:29
Đã trả kết quả

221 H42.233-250721-1402 Phạm Thu Hiền Trần Thị Tươi 21/07/2025 09:16:51
23/07/2025 

09:16:00

21/07/2025 

11:29:37
Đã trả kết quả

222 H42.233-250721-1643 Trần Văn Huấn Trần Thị Tươi 21/07/2025 09:21:30
23/07/2025 

09:20:00

21/07/2025 

11:37:42
Đã trả kết quả

223 H42.233-250721-1826 Phạm Văn Túc Bùi Thị Phương 21/07/2025 09:23:58
24/07/2025 

09:23:00

23/07/2025 

13:52:40
Đã trả kết quả

224 H42.233-250721-2213 Phan Thanh Tùng Bùi Thị Phương 21/07/2025 09:45:00
24/07/2025 

09:44:00

23/07/2025 

13:54:10
Đã trả kết quả

225 H42.233-250721-3041 NGÔ VĂN MẠNH  Vũ Thị Xuân 21/07/2025 11:16:05
23/07/2025 

10:12:00

23/07/2025 

13:45:48
Đã trả kết quả

226 H42.233-250721-3382 Đỗ Ngọc Khải Trần Thị Tươi 21/07/2025 11:23:43
23/07/2025 

11:23:00

22/07/2025 

08:25:27
Đã trả kết quả

227 H42.233-250721-3480 Đỗ Ngọc Khải Trần Thị Tươi 21/07/2025 11:34:00
23/07/2025 

11:33:00

22/07/2025 

08:25:51
Đã trả kết quả

228 H42.233-250721-3796 TRẦN PHƯƠNG THẢO Trần Thị Tươi 21/07/2025 11:19:03
23/07/2025 

11:17:00

21/07/2025 

15:20:52
Đã trả kết quả



229 H42.233-250721-3879 Vũ Thị Thoa Trần Thị Tươi 21/07/2025 11:14:32
23/07/2025 

11:14:00

21/07/2025 

15:20:18
Đã trả kết quả

230 H42.233-250721-5263 MAI VĂN ĐOAN  Vũ Thị Xuân 21/07/2025 13:30:36
23/07/2025 

11:29:00

23/07/2025 

15:35:58
Đã trả kết quả

231 H42.233-250721-6060 Nguyễn Thị Đào Trần Thị Tươi 21/07/2025 15:17:25
24/07/2025 

08:00:00

22/07/2025 

13:14:29
Đã trả kết quả

232 H42.233-250721-6564 Nguyễn Thị Đào Trần Thị Tươi 21/07/2025 15:21:20
24/07/2025 

08:00:00

22/07/2025 

13:14:52
Đã trả kết quả

233 H42.233-250721-7514 Vũ Minh Thuận Bùi Thị Phương 21/07/2025 15:50:10
25/07/2025 

08:00:00
Đã hủy

234 H42.233-250721-7660 Trần Văn Điển Trần Thị Tươi 21/07/2025 16:06:51
24/07/2025 

08:00:00

22/07/2025 

13:15:26
Đã trả kết quả

235 H42.233-250721-9019 Trần Thị Thắm Vũ Thị Xuân 22/07/2025 13:25:47
25/07/2025 

13:25:00

23/07/2025 

17:11:45
Đã trả kết quả

236 H42.233-250722-6156 Nguyễn Thanh Tuấn Trần Thị Tươi 22/07/2025 15:21:04
25/07/2025 

08:00:00

23/07/2025 

10:11:51
Đã trả kết quả

237 H42.233-250723-0652 Hoàng Văn Du Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:32:40
25/07/2025 

10:32:00

24/07/2025 

08:44:21
Đã trả kết quả

238 H42.233-250723-1598 Ngô Văn Tiên Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:30:53
25/07/2025 

10:30:00

24/07/2025 

08:43:06
Đã trả kết quả

239 H42.233-250723-1977 Hoa đăng nam Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:24:21
25/07/2025 

10:23:00

24/07/2025 

08:42:15
Đã trả kết quả

240 H42.233-250723-2636 Vũ Mạnh Quyền Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:18:35
25/07/2025 

10:18:00

24/07/2025 

08:41:08
Đã trả kết quả

241 H42.233-250723-2904 Vũ Trọng Hoàng Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:16:29
25/07/2025 

10:16:00

24/07/2025 

08:38:13
Đã trả kết quả

242 H42.233-250723-3288 Trần Văn Hùng Nguyễn Thị Lượt
Đề nghị giải quyết mai táng phí 

khi người có công từ trần
23/07/2025 10:03:05

19/08/2025 

10:02:00

06/08/2025 

16:31:27
Đã trả kết quả

243 H42.233-250723-3336 Hoàng Văn Tuyến Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:13:53
25/07/2025 

10:13:00

24/07/2025 

08:36:51
Đã trả kết quả

244 H42.233-250723-3399 Phạm Thị Thanh Vũ Thị Xuân Đăng ký kết hôn 23/07/2025 11:12:28
13/08/2025 

11:12:00

01/08/2025 

14:16:31
Đã trả kết quả

Đăng ký kết 

hôn

245 H42.233-250723-3881 đỗ minh mạnh Bùi Thị Phương 23/07/2025 10:24:10
28/07/2025 

10:23:00

25/07/2025 

15:34:07
Đã trả kết quả

246 H42.233-250723-4547 Phạm Thế Hùng Trần Thị Tươi 23/07/2025 10:51:22
25/07/2025 

10:51:00

24/07/2025 

08:45:25
Đã trả kết quả

247 H42.233-250723-5083 Bùi Thị Thơm Vũ Thị Xuân Đăng ký lại khai sinh 23/07/2025 11:12:57
06/08/2025 

11:12:00

24/07/2025 

11:42:40
Đã trả kết quả

Đăng ký lại 

khai sinh

248 H42.233-250723-5398 ĐỖ VIẾT QUÝ  Vũ Thị Xuân 23/07/2025 13:08:56
25/07/2025 

11:08:00

28/07/2025 

08:04:55
Đã trả kết quả

249 H42.233-250723-5806 Đinh Thị Diễm Bùi Thị Phương 23/07/2025 11:52:10
28/07/2025 

11:51:00

25/07/2025 

15:36:50
Đã trả kết quả

250 H42.233-250723-5841 Trần Quốc Lý Vũ Thị Xuân 23/07/2025 11:56:47
28/07/2025 

11:56:00

23/07/2025 

17:15:58
Đã trả kết quả

251 H42.233-250723-7697 Đỗ Thị Hiến Trần Thị Tươi 23/07/2025 14:15:45
25/07/2025 

14:15:00

24/07/2025 

09:25:18
Đã trả kết quả

252 H42.233-250723-8018 Phạm Văn Hiệp Trần Thị Tươi 23/07/2025 14:29:29
25/07/2025 

14:29:00

24/07/2025 

09:28:07
Đã trả kết quả

253 H42.233-250723-8961 Đỗ Thị Hường Trần Thị Tươi 23/07/2025 15:18:09
28/07/2025 

08:00:00

24/07/2025 

09:28:56
Đã trả kết quả

254 H42.233-250723-9126 Đỗ Thị Hường Trần Thị Tươi 23/07/2025 15:15:55
28/07/2025 

08:00:00

24/07/2025 

09:30:06
Đã trả kết quả



255 H42.233-250723-9414 PHẠM NGỌC VĂN  Vũ Thị Xuân 23/07/2025 16:37:32
28/07/2025 

08:00:00

25/07/2025 

10:00:14
Đã trả kết quả

256 H42.233-250723-10000 PHẠM VĂN ĐIẾN  Vũ Thị Xuân 23/07/2025 15:59:31
25/07/2025 

14:59:00

28/07/2025 

08:02:41
Đã trả kết quả

257 H42.233-250723-10683 Trần Thị Thìn Trần Thị Tươi 23/07/2025 16:20:53
28/07/2025 

08:00:00

24/07/2025 

09:32:12
Đã trả kết quả

258 H42.233-250723-10790 LÊ VĂN NAM  Vũ Thị Xuân 23/07/2025 17:00:20
28/07/2025 

08:00:00

28/07/2025 

07:55:51
Đã trả kết quả

259 H42.233-250723-11568 NGUYỄN THỊ THU Vũ Thị Xuân Đăng ký lại khai sinh 23/07/2025 17:01:36
07/08/2025 

08:00:00

28/07/2025 

10:10:26
Đã trả kết quả

Đăng ký lại 

khai sinh

260 H42.233-250723-11976 Bùi Thị Thanh Hoa Trần Thị Tươi 24/07/2025 09:40:06
28/07/2025 

09:37:00

24/07/2025 

16:38:32
Đã trả kết quả

261 H42.233-250723-12180 Phạm Thị Ngọc Bùi Thị Phương 24/07/2025 08:57:36
29/07/2025 

08:57:00

28/07/2025 

11:04:37
Đã trả kết quả

262 H42.233-250723-13359 TRẦN MINH PHONG Trần Thị Tươi
yêu cầu cấp lại bản sao giấy 

khai sinh
24/07/2025 14:49:07

28/07/2025 

14:49:00

28/07/2025 

09:57:12
Đã trả kết quả

263 H42.233-250724-1145 Trần Đăng Huân Bùi Thị Phương 24/07/2025 09:01:15
29/07/2025 

09:01:00

28/07/2025 

11:07:28
Đã trả kết quả

264 H42.233-250724-1164 Ngô Thị Kiều Trang Vũ Thị Xuân 24/07/2025 08:45:07
29/07/2025 

08:44:00

28/07/2025 

11:01:24
Đã trả kết quả

265 H42.233-250724-1204 Ngô Thị Kiều Trang Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:08:53
28/07/2025 

10:08:00

24/07/2025 

16:42:40
Đã trả kết quả

266 H42.233-250724-1786 Mai Văn Hiên Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:07:17
28/07/2025 

10:07:00

24/07/2025 

16:41:48
Đã trả kết quả

267 H42.233-250724-2087 Bùi Thị Xuân Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:06:11
28/07/2025 

10:06:00

24/07/2025 

16:41:02
Đã trả kết quả

268 H42.233-250724-2217 Trần Thị Liễu Bùi Thị Phương 24/07/2025 09:16:31
29/07/2025 

09:15:00

28/07/2025 

11:10:46
Đã trả kết quả

269 H42.233-250724-2245 ĐỖ VĂN TRƯỜNG  Vũ Thị Xuân 24/07/2025 09:37:02
28/07/2025 

08:36:00

28/07/2025 

07:55:28
Đã trả kết quả

270 H42.233-250724-2460 TRẦN NAM TRƯỜNG Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:04:45
28/07/2025 

09:58:00

24/07/2025 

16:40:10
Đã trả kết quả

271 H42.233-250724-3954 Phan Thanh Bình Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:27:55
28/07/2025 

10:27:00

24/07/2025 

16:45:07
Đã trả kết quả

272 H42.233-250724-4250 Trần Thị Thìn Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:38:46
28/07/2025 

10:38:00

24/07/2025 

16:45:59
Đã trả kết quả

273 H42.233-250724-4680 Nguyễn Thị Ngoan Trần Thị Tươi 24/07/2025 10:56:59
28/07/2025 

10:56:00

24/07/2025 

16:47:10
Đã trả kết quả

274 H42.233-250724-5066 Phạm Văn Quyền Trần Thị Tươi 24/07/2025 11:15:29
28/07/2025 

11:15:00

24/07/2025 

16:48:24
Đã trả kết quả

275 H42.233-250724-7654 Trần Hữu Trường Trần Thị Tươi 24/07/2025 14:12:06
28/07/2025 

14:10:00

24/07/2025 

16:49:32
Đã trả kết quả

276 H42.233-250724-8794 Nguyễn Thị Tấm Trần Thị Tươi 24/07/2025 14:58:46
28/07/2025 

14:58:00

25/07/2025 

08:38:08
Đã trả kết quả

277 H42.233-250724-9289 Vũ Đình Đức Trần Thị Tươi 24/07/2025 15:19:42
29/07/2025 

08:00:00

25/07/2025 

08:39:49
Đã trả kết quả

278 H42.233-250724-10799 Trần Đức Tuấn Trần Thị Tươi 24/07/2025 16:12:33
29/07/2025 

08:00:00

25/07/2025 

14:06:30
Đã trả kết quả

279 H42.233-250724-11361 Phạm Thị Tuyết Trần Thị Tươi 24/07/2025 16:35:12
29/07/2025 

08:00:00

25/07/2025 

11:57:40
Đã trả kết quả

280 H42.233-250724-12259 Hứa Văn Kiều Trần Thị Tươi 25/07/2025 08:56:16
29/07/2025 

08:56:00

26/07/2025 

13:46:30
Đã trả kết quả



281 H42.233-250725-1648 Nguyễn Quang Thưởng Trần Thị Tươi 25/07/2025 08:53:21
29/07/2025 

08:53:00

25/07/2025 

14:07:16
Đã trả kết quả

282 H42.233-250725-1845 ĐINH HOÀNG HIỆP  Vũ Thị Xuân 25/07/2025 09:03:43
29/07/2025 

08:02:00

28/07/2025 

07:54:49
Đã trả kết quả

283 H42.233-250725-2214 Hoàng Văn Hải Trần Thị Tươi 25/07/2025 09:13:30
29/07/2025 

09:13:00

25/07/2025 

14:07:42
Đã trả kết quả

284 H42.233-250725-2786 Phan Ngọc Toan Trần Thị Tươi 25/07/2025 09:35:53
29/07/2025 

09:35:00

25/07/2025 

14:09:08
Đã trả kết quả

285 H42.233-250725-3229 TRẦN THÀNH CÔNG  Vũ Thị Xuân 25/07/2025 10:05:50
29/07/2025 

09:04:00

29/07/2025 

16:55:08
Đã trả kết quả

286 H42.233-250725-3303 Trần Đình Xuyên Trần Thị Tươi 25/07/2025 09:54:48
29/07/2025 

09:54:00

25/07/2025 

14:09:40
Đã trả kết quả

287 H42.233-250725-4260 Phạm Ngọc Văn Trần Thị Tươi 25/07/2025 10:30:50
29/07/2025 

10:30:00

25/07/2025 

14:10:04
Đã trả kết quả

288 H42.233-250725-4583 Phạm Thùy Trinh Trần Thị Tươi 25/07/2025 10:43:22
29/07/2025 

10:43:00

25/07/2025 

14:10:28
Đã trả kết quả

289 H42.233-250725-5321 Trần Văn Trường Bùi Thị Phương 25/07/2025 11:14:09
30/07/2025 

11:13:00

29/07/2025 

16:22:52
Đã trả kết quả

290 H42.233-250725-5529 Mai Sỹ Khương Vũ Thị Xuân đăng ký lại khai sinh 25/07/2025 11:31:05
08/08/2025 

11:22:00

28/07/2025 

10:09:40
Đã trả kết quả

đăng ký lại 

khai sinh

291 H42.233-250725-5989 Đỗ Văn Quân Bùi Thị Phương 25/07/2025 11:43:22
30/07/2025 

11:43:00

29/07/2025 

16:23:54
Đã trả kết quả

292 H42.233-250725-9733 Lê Trung Kiên Trần Thị Tươi 25/07/2025 15:17:41
30/07/2025 

08:00:00

28/07/2025 

09:07:45
Đã trả kết quả

293 H42.233-250725-10345 Phạm Văn Khánh Trần Thị Tươi 25/07/2025 15:42:27
30/07/2025 

08:00:00

28/07/2025 

09:07:09
Đã trả kết quả

294 H42.233-250725-12308 Trần Khắc Đạt Trần Thị Tươi 25/07/2025 17:06:17
30/07/2025 

08:00:00

28/07/2025 

11:55:47
Đã trả kết quả

295 H42.233-250725-12420 Trần Xuân Trà Lê Thị Lụa
Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp lần đầu có sai sót
28/07/2025 08:28:07

07/08/2025 

08:23:00

01/08/2025 

09:57:46
Đã trả kết quả

296 H42.233-250725-12630 TRẦN THỊ DUNG Trần Thị Tươi 28/07/2025 11:27:05
30/07/2025 

11:27:00

28/07/2025 

17:00:34
Đã trả kết quả

297 H42.233-250727-3301 PHAM QUOC TUAN Vũ Thị Xuân 29/07/2025 08:59:28
01/08/2025 

08:52:00

30/07/2025 

21:13:16
Đã trả kết quả

298 H42.233-250728-0695 Bùi Dức Phong Trần Thị Tươi 28/07/2025 10:52:07
30/07/2025 

10:52:00

28/07/2025 

16:59:06
Đã trả kết quả

299 H42.233-250728-1210 BÙI VĂN KHOÁI  Vũ Thị Xuân 28/07/2025 10:57:11
30/07/2025 

09:56:00

29/07/2025 

17:00:06
Đã trả kết quả

300 H42.233-250728-1669 LÊ VĂN KIM  Vũ Thị Xuân 28/07/2025 10:51:21
30/07/2025 

09:50:00

28/07/2025 

17:01:45
Đã trả kết quả

301 H42.233-250728-2796 Nguyễn Văn Hoàn Bùi Thị Phương 28/07/2025 09:32:41
31/07/2025 

09:32:00

30/07/2025 

16:25:48
Đã trả kết quả

302 H42.233-250728-3171 Bùi Hữu Nhật Vũ Thị Xuân Đăng ký lại khai sinh 28/07/2025 09:38:11
11/08/2025 

09:38:00

31/07/2025 

10:26:55
Đã trả kết quả

Đăng ký lại 

khai sinh

303 H42.233-250728-3243 Trần Doãn Lục Trần Thị Tươi 28/07/2025 11:33:36
30/07/2025 

11:30:00

28/07/2025 

17:01:19
Đã trả kết quả

304 H42.233-250728-3359 Trần Doãn Lục Trần Thị Tươi 28/07/2025 11:37:05
30/07/2025 

11:35:00

28/07/2025 

17:02:01
Đã trả kết quả

305 H42.233-250728-3452 Trần Thị Duyên Trần Thị Tươi 28/07/2025 11:23:29
30/07/2025 

11:23:00

28/07/2025 

17:27:59
Đã trả kết quả

306 H42.233-250728-4584 DOÃN VĂN PHÁT  Vũ Thị Xuân 28/07/2025 10:20:29
30/07/2025 

09:20:00

29/07/2025 

08:17:59
Đã trả kết quả



307 H42.233-250728-4633 Nguyễn Văn Đường Bùi Thị Phương 28/07/2025 10:24:44
31/07/2025 

10:24:00

30/07/2025 

16:27:01
Đã trả kết quả

308 H42.233-250728-4905 NGÔ ĐỨC TRƯỞNG Trần Thị Tươi 28/07/2025 10:45:01
30/07/2025 

10:44:00

29/07/2025 

11:18:39
Đã trả kết quả

309 H42.233-250728-5125 Trần Văn Quan Trần Thị Tươi 28/07/2025 10:49:04
30/07/2025 

10:48:00

28/07/2025 

17:28:47
Đã trả kết quả

310 H42.233-250728-5143 PHẠM VĂN TRƯỜNG  Vũ Thị Xuân 28/07/2025 10:47:37
30/07/2025 

09:47:00

28/07/2025 

17:02:22
Đã trả kết quả

311 H42.233-250728-5581 Đỗ Văn Thơi Trần Thị Tươi 28/07/2025 10:59:46
30/07/2025 

10:59:00

28/07/2025 

16:59:50
Đã trả kết quả

312 H42.233-250728-8434 Ngô Quang Đại Trần Thị Tươi 28/07/2025 14:11:05
30/07/2025 

14:11:00

29/07/2025 

17:23:02
Đã trả kết quả

313 H42.233-250728-8578 Ngô Quang Đại Trần Thị Tươi 28/07/2025 14:09:27
30/07/2025 

14:05:00

28/07/2025 

17:29:41
Đã trả kết quả

314 H42.233-250728-8786 Vũ Thị Thắm Vũ Thị Xuân Đăng ký lại kết hôn 28/07/2025 14:15:17
04/08/2025 

14:14:00

29/07/2025 

08:09:39
Đã trả kết quả

Đăng ký lại 

kết hôn

315 H42.233-250728-10076 ĐỖ ĐĂNG KHOA  Vũ Thị Xuân 28/07/2025 15:14:51
30/07/2025 

14:13:00

29/07/2025 

08:07:14
Đã trả kết quả

316 H42.233-250728-12015 Trần Thủy Hồng Bùi Thị Phương 28/07/2025 16:21:32
01/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

16:32:13
Đã trả kết quả

317 H42.233-250728-12158 Đỗ Thị Huê Bùi Thị Phương 28/07/2025 16:26:18
01/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

16:33:24
Đã trả kết quả

318 H42.233-250728-12336 Đinh Văn Sơn Vũ Thị Xuân Đăng ký lại khai sinh 28/07/2025 16:36:53
12/08/2025 

08:00:00

31/07/2025 

10:16:55
Đã trả kết quả

Đăng ký lại 

khai sinh

319 H42.233-250728-12829 Đinh Văn Sơn Vũ Thị Xuân 28/07/2025 16:55:37
01/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

14:31:41
Đã trả kết quả

320 H42.233-250729-1763 Đoàn Văn Lượng Trần Thị Tươi 29/07/2025 11:16:46
31/07/2025 

11:16:00

29/07/2025 

17:26:26
Đã trả kết quả

321 H42.233-250729-1919 TRẦN THỊ MƠ Vũ Thị Xuân 29/07/2025 10:58:20
01/08/2025 

10:57:00

30/07/2025 

14:33:36
Đã trả kết quả

322 H42.233-250729-2059 Phạm Thị Dung Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:28:23
31/07/2025 

13:28:00

29/07/2025 

16:28:53
Đã trả kết quả

323 H42.233-250729-2421 TRẦN THỊ MƠ Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:26:56
31/07/2025 

13:26:00

29/07/2025 

17:39:54
Đã trả kết quả

324 H42.233-250729-2644 TRẦN THỊ MƠ Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:25:36
31/07/2025 

13:25:00

29/07/2025 

17:38:13
Đã trả kết quả

325 H42.233-250729-3090 Đỗ Văn Vĩnh Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:23:21
31/07/2025 

13:23:00

30/07/2025 

08:19:54
Đã trả kết quả

326 H42.233-250729-3465 ĐINH MINH ĐỨC  Vũ Thị Xuân 29/07/2025 09:51:15
31/07/2025 

08:50:00

29/07/2025 

17:00:28
Đã trả kết quả

327 H42.233-250729-3665 Nguyễn Thị Nga Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:20:54
31/07/2025 

13:20:00

29/07/2025 

17:36:49
Đã trả kết quả

328 H42.233-250729-3796 Nguyễn Thị Nga Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:18:40
31/07/2025 

13:18:00

29/07/2025 

17:35:45
Đã trả kết quả

329 H42.233-250729-3875 Phạm Ngọc Văn Nguyễn Thị Lượt
Đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng 

phí
29/07/2025 10:05:42

01/08/2025 

10:05:00

01/08/2025 

09:59:12
Đã trả kết quả

330 H42.233-250729-3957 NGÔ DOÃN DỰ  Vũ Thị Xuân 29/07/2025 10:02:33
31/07/2025 

09:02:00

30/07/2025 

14:30:57
Đã trả kết quả

331 H42.233-250729-4024 Trần Tuấn Anh Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:16:57
31/07/2025 

13:16:00

29/07/2025 

16:28:25
Đã trả kết quả

332 H42.233-250729-4264 Nguyễn Thị Hồng Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:15:35
31/07/2025 

13:15:00

29/07/2025 

16:27:58
Đã trả kết quả



333 H42.233-250729-4539 VŨ ĐỨC ĐỆ  Vũ Thị Xuân 29/07/2025 10:56:19
31/07/2025 

09:55:00

29/07/2025 

16:25:00
Đã trả kết quả

334 H42.233-250729-5060 PHẠM NGỌC TOẢN  Vũ Thị Xuân 29/07/2025 10:43:18
31/07/2025 

09:42:00

30/07/2025 

08:21:03
Đã trả kết quả

335 H42.233-250729-5087 Đinh Văn Sơn Trần Thị Tươi 29/07/2025 13:12:11
31/07/2025 

13:12:00

29/07/2025 

17:34:26
Đã trả kết quả

336 H42.233-250729-5496 Hoàng Thị Lân Trần Thị Tươi 29/07/2025 16:11:15
01/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

17:16:21
Đã trả kết quả

337 H42.233-250729-5592 Trần Văn Kiên Trần Thị Tươi 29/07/2025 11:28:03
31/07/2025 

10:27:00

29/07/2025 

15:15:30
Đã trả kết quả

338 H42.233-250729-5688 Trần Văn Kiên Trần Thị Tươi 29/07/2025 11:23:16
31/07/2025 

11:23:00

29/07/2025 

15:48:37
Đã trả kết quả

339 H42.233-250729-5965 TRẦN THỊ DUNG Bùi Thị Phương 29/07/2025 11:18:12
01/08/2025 

11:18:00

31/07/2025 

15:02:15
Đã trả kết quả

340 H42.233-250729-6588 Đỗ Văn Thơi Trần Thị Tươi 29/07/2025 12:00:35
31/07/2025 

13:00:00

29/07/2025 

17:33:03
Đã trả kết quả

341 H42.233-250729-6722 Đỗ Văn Thơi Trần Thị Tươi 29/07/2025 11:59:20
31/07/2025 

11:59:00

29/07/2025 

17:31:38
Đã trả kết quả

342 H42.233-250729-6736 Ngô Thị Thu Bùi Thị Phương 29/07/2025 11:58:19
01/08/2025 

11:57:00

31/07/2025 

15:03:59
Đã trả kết quả

343 H42.233-250729-8544 Vũ Thanh Hà Trần Thị Tươi 29/07/2025 14:21:22
31/07/2025 

14:21:00

30/07/2025 

08:22:28
Đã trả kết quả

344 H42.233-250729-8626 Vũ Thanh Hà Trần Thị Tươi 29/07/2025 14:19:23
31/07/2025 

14:18:00

30/07/2025 

08:21:17
Đã trả kết quả

345 H42.233-250729-9708 Phạm Thái Sang Trần Thị Tươi 29/07/2025 14:56:19
31/07/2025 

14:56:00

29/07/2025 

17:42:08
Đã trả kết quả

346 H42.233-250729-9840 Vũ Thị Huyền Trần Thị Tươi 29/07/2025 14:57:30
31/07/2025 

14:57:00

29/07/2025 

17:43:22
Đã trả kết quả

347 H42.233-250729-10317
NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG  
Vũ Thị Xuân 29/07/2025 15:30:32

31/07/2025 

14:21:00

30/07/2025 

15:41:08
Đã trả kết quả

348 H42.233-250729-11697 Ngô Thị Nhâm Vũ Thị Xuân 29/07/2025 16:15:01
04/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

14:29:09
Đã trả kết quả

349 H42.233-250729-11786 Đặng Thị Phương Trần Thị Tươi 30/07/2025 11:47:04
01/08/2025 

11:46:00

30/07/2025 

17:35:58
Đã trả kết quả

350 H42.233-250729-11893 Đặng Thị Phương Trần Thị Tươi 30/07/2025 11:48:32
01/08/2025 

11:48:00

30/07/2025 

17:32:38
Đã trả kết quả

351 H42.233-250729-12666 Nguyễn Thu Hương Vũ Thị Xuân 29/07/2025 16:45:55
01/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

08:20:37
Đã trả kết quả

352 H42.233-250729-12896 HOANG THI MAI Bùi Thị Phương 29/07/2025 16:52:38
04/08/2025 

08:00:00

31/07/2025 

15:09:26
Đã trả kết quả

353 H42.233-250729-13013 Trần Văn Trọng Trần Thị Tươi

Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thế 

chấp quyền sử dụng đất và tài 

sản gắn liền với đấy

30/07/2025 10:12:13
01/08/2025 

09:12:00

30/07/2025 

17:19:29
Đã trả kết quả

354 H42.233-250730-0943 Phan Văn Thuần Trần Thị Tươi 30/07/2025 10:09:46
01/08/2025 

10:09:00

30/07/2025 

17:28:16
Đã trả kết quả

355 H42.233-250730-1054 Phan Văn Thuần Trần Thị Tươi 30/07/2025 10:08:13
01/08/2025 

10:07:00

30/07/2025 

17:26:13
Đã trả kết quả

356 H42.233-250730-2305 Nguyễn Thị Xuyến Trần Thị Tươi 30/07/2025 10:05:31
01/08/2025 

10:05:00

30/07/2025 

13:33:27
Đã trả kết quả

357 H42.233-250730-2671 Trần Văn Đoàn Trần Thị Tươi 30/07/2025 10:02:30
01/08/2025 

10:02:00

30/07/2025 

13:32:15
Đã trả kết quả



358 H42.233-250730-3384 PHẠM THỊ MONG Lê Thị Lụa
Đính chính giấy chứng nhận 

lần đầu có sai sót
30/07/2025 09:51:31

11/08/2025 

09:48:00

06/08/2025 

10:13:43
Đã trả kết quả

359 H42.233-250730-3388 đỗ thành công Vũ Thị Xuân 30/07/2025 09:50:20
01/08/2025 

08:47:00

30/07/2025 

14:32:04
Đã trả kết quả

360 H42.233-250730-3555 Trần Đức Toàn Trần Thị Tươi 30/07/2025 09:56:14
01/08/2025 

09:55:00

30/07/2025 

13:29:34
Đã trả kết quả

361 H42.233-250730-4508 TRẦN VĂN CHÂM Bùi Thị Phương 30/07/2025 10:32:56
04/08/2025 

10:32:00

31/07/2025 

15:10:43
Đã trả kết quả

362 H42.233-250730-7915 Trần Văn Thắng Bùi Thị Phương 30/07/2025 14:23:15
04/08/2025 

14:19:00

04/08/2025 

11:28:16
Đã trả kết quả

363 H42.233-250730-8786 Mai Tiến Giáp Trần Thị Tươi 30/07/2025 15:00:04
01/08/2025 

14:59:00

30/07/2025 

17:36:58
Đã trả kết quả

364 H42.233-250730-9075 Nguyễn Thị Xuyến Trần Thị Tươi 30/07/2025 15:00:58
04/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

17:44:00
Đã trả kết quả

365 H42.233-250730-9585 Lê Tiến Dũng Trần Thị Tươi 30/07/2025 15:22:55
04/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

17:45:47
Đã trả kết quả

366 H42.233-250730-9700 Lê Tiến Dũng Trần Thị Tươi 30/07/2025 15:24:20
04/08/2025 

08:00:00

30/07/2025 

17:48:31
Đã trả kết quả

367 H42.233-250730-10142 Hoàng Thị Thoa Trần Thị Tươi 31/07/2025 10:09:37
04/08/2025 

10:09:00

31/07/2025 

17:56:48
Đã trả kết quả

368 H42.233-250730-12155 Phạm Bích Ngọc Trần Thị Tươi 31/07/2025 09:28:26
04/08/2025 

09:28:00

31/07/2025 

17:48:07
Đã trả kết quả

369 H42.233-250730-12366 PHẠM VĂN NGỌC Trần Thị Tươi 31/07/2025 10:08:18
04/08/2025 

10:08:00

31/07/2025 

17:55:48
Đã trả kết quả

370 H42.233-250731-1131 Phan Thế Anh Trần Thị Tươi 31/07/2025 10:05:38
04/08/2025 

10:05:00

31/07/2025 

17:54:12
Đã trả kết quả

371 H42.233-250731-1464 Phạm Văn Tặng Trần Thị Tươi 31/07/2025 08:50:25
04/08/2025 

08:50:00

31/07/2025 

17:45:02
Đã trả kết quả

372 H42.233-250731-1950 Vũ Văn Quyền Trần Thị Tươi 31/07/2025 10:03:18
04/08/2025 

10:03:00

31/07/2025 

17:52:04
Đã trả kết quả

373 H42.233-250731-2136 TRẦN THỊ MƠ Trần Thị Tươi 31/07/2025 10:01:23
04/08/2025 

10:01:00

31/07/2025 

17:49:21
Đã trả kết quả

374 H42.233-250731-2652 Phạm Văn Dương Nguyễn Thị Lượt

Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần

31/07/2025 09:38:39
27/08/2025 

09:37:00
Đã hủy

375 H42.233-250731-3060 TRẦN VĂN BÀN  Vũ Thị Xuân 31/07/2025 10:17:39
04/08/2025 

09:17:00

01/08/2025 

08:42:35
Đã trả kết quả

376 H42.233-250731-3127 Lê Văn Kim Nguyễn Thị Lượt
Đề nghị hưởng trợ cấp khi 

người có công từ trần
31/07/2025 09:58:38

27/08/2025 

09:58:00

08/08/2025 

16:31:53
Đã trả kết quả

377 H42.233-250731-3547 Trần Văn Bàn Vũ Thị Xuân
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung thông tin hộ tịch
31/07/2025 10:19:35

05/08/2025 

10:19:00

04/08/2025 

16:43:36
Đã trả kết quả

378 H42.233-250731-3738 Đỗ Trường Giang Vũ Thị Xuân 31/07/2025 13:32:21
05/08/2025 

13:28:00

04/08/2025 

15:46:14
Đã trả kết quả

379 H42.233-250731-3839 Trần Thị Hằng Trần Thị Tươi 31/07/2025 11:23:17
04/08/2025 

11:23:00

31/07/2025 

17:58:59
Đã trả kết quả

380 H42.233-250731-3842 Phạm Anh Thư Trần Thị Tươi 31/07/2025 11:24:33
04/08/2025 

11:24:00

01/08/2025 

08:28:06
Đã trả kết quả

381 H42.233-250731-3926 Trần Thị Hằng Trần Thị Tươi 31/07/2025 11:21:39
04/08/2025 

11:21:00

31/07/2025 

17:58:05
Đã trả kết quả

382 H42.233-250731-4015 Lê Văn Đệ Trần Thị Tươi 31/07/2025 11:26:14
04/08/2025 

11:26:00

01/08/2025 

08:29:14
Đã trả kết quả



383 H42.233-250731-4284 Nguyễn Duy Cường Trần Thị Tươi 31/07/2025 11:20:19
04/08/2025 

11:20:00

01/08/2025 

20:38:47
Đã trả kết quả

384 H42.233-250731-4751 TRẦN ĐÌNH HỢI Trần Thị Tươi 31/07/2025 13:34:10
04/08/2025 

13:34:00

01/08/2025 

20:48:00
Đã trả kết quả

385 H42.233-250731-4783 TRẦN ĐÌNH HỢI Trần Thị Tươi 31/07/2025 13:39:02
04/08/2025 

13:38:00

31/07/2025 

17:59:49
Đã trả kết quả

386 H42.233-250731-4876 TRẦN ĐÌNH HỢI Trần Thị Tươi 31/07/2025 13:35:47
04/08/2025 

11:35:00

01/08/2025 

20:43:11
Đã trả kết quả

387 H42.233-250731-4952 Lê Thị Nhiễn Bùi Thị Phương 31/07/2025 11:26:04
05/08/2025 

11:25:00

04/08/2025 

11:26:42
Đã trả kết quả

388 H42.233-250731-6823 Nguyễn Thị Thu Hương Vũ Thị Xuân 31/07/2025 14:03:29
05/08/2025 

14:01:00

31/07/2025 

16:10:36
Đã trả kết quả

389 H42.233-250731-7806 Trần Tiến Đạt Trần Thị Tươi 31/07/2025 14:46:27
04/08/2025 

14:46:00

01/08/2025 

08:31:02
Đã trả kết quả

390 H42.233-250731-7881 Trần Thị Dương Bùi Thị Phương 31/07/2025 14:50:07
05/08/2025 

14:49:00

05/08/2025 

10:39:13
Đã trả kết quả

391 H42.233-250731-7975 NGUYỄN VĂN HẬU  Vũ Thị Xuân 31/07/2025 14:54:19
04/08/2025 

13:53:00

01/08/2025 

17:04:34
Đã trả kết quả

392 H42.233-250731-9046 ĐINH THỊ THÚY Bùi Thị Phương 31/07/2025 15:37:34
06/08/2025 

08:00:00

05/08/2025 

09:40:55
Đã trả kết quả

393 H42.233-250731-9793 Phạm Thị Thoa Trần Thị Tươi 31/07/2025 16:12:11
05/08/2025 

08:00:00

01/08/2025 

20:50:04
Đã trả kết quả

394 H42.233-250731-10176 KHỔNG THU AN Trần Thị Tươi 31/07/2025 16:25:53
05/08/2025 

08:00:00

01/08/2025 

15:14:42
Đã trả kết quả


